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•	 Độ chính xác cao với 16-bit ADC (±0.2% F.S.)
•	 Đa dạng ngõ vào: 

Cảm biến nhiệt độ (Thermometer): 12 loại, 
    RTD: 5 loại, analog (mV, V, mA): 6 loại.
•	 Hiển thị dạng cột với 101 LED (xanh lá), 4 chữ số 

(đỏ).
•	 Nhiều ngõ ra tùy chọn: 

Loại 2 hoặc 4 ngõ ra cảnh báo, loại ngõ ra trans-
mission 4-20mA (được cách ly) & loại truyền thông 
RS485.

•	 Đa dạng chức năng: 
Giám sát đỉnh/đáy, ngõ ra cảnh báo hỏng cảm biến 
(cháy hỏng), hiệu chỉnh ngõ vào, ngõ vào digital (DI), 
dải ngõ vào sử dụng, tỉ lệ hiển thị, tỉ lệ ngõ ra trans-
mission, hiển thị cảnh báo dạng cột... 

•	 Có sẵn nguồn cấp cho cảm biến (24VDC). 
•	 Kích thước nhỏ gọn (chiều dài mặt sau: 70mm)

(đơn vị: mm)

B DIN W36×H144mm

KN-1 Bộ chỉ thị dạng cột

0 100~240VAC 50/60Hz
1 24VDC

0 Không có
1 Ngõ ra Transmission (4~20mA)
4 Ngõ ra truyền thông RS485

0 Không có
2 2 Ngõ ra cảnh báo
4 4 Ngõ ra cảnh báo

1KN 0 0 0 B

Nguồn cấp

Ngõ ra tùy chọn

Ngõ ra cảnh báo

Mã sản phẩm

Kích thước

Đặc điểm

Thông tin đặt hàng

Kích thước

● Mặt cắt bảng lắp

33 +0.6
   0

14
0

+0
.6

  0

Vui lòng đọc “Chú ý an toàn cho bạn” trong Hướng dẫn vận 
hành trước khi sử dụng thiết bị này.
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A. Bộ ghi

B. Bộ chỉ thị

C. Bộ chuyển đổi

D. Bộ điều khiển

E. Bộ điều khiển 
     Thyristor

F. Bộ chuyển đổi  
    áp suất

G. Bộ chuyển đổi . 
     nhiệt độ

H. Phụ kiện

KN-1000B

KN-2000W

ANALOG

'

Series KN-1000B 

Nguồn cấp
Điện áp AC 100-240VAC 50/60Hz 
Điện áp DC 24VDC

Dải điện áp cho phép 90 đến 110% điện áp định mức

Công suất 
tiêu thụ

Điện áp AC Max. 6VA 
Điện áp DC Max. 4W

Phương thức hiển thị 4 chữ số: hiển thị bằng LED 7đoạn (màu đỏ), cột LED: 101 (xanh lá)

Loại ngõ 
vào

RTD JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu50Ω, Cu100Ω (5 loại)
Can nhiệt K, J, E, T, R, B, S, N, C (W5), L, U, PLII (12 loại)

Analog · Điện áp: ±1.000V, ±50.00mV, -199.9~200.0mV,  -1.00V~10.00V (4 loại)
· Dòng điện: 4.00~20.00mA, 0.00~20.00mA (2 loại)

Ngõ vào digital
· Ngõ vào tiếp điểm: Max. 2kΩ khi ON,Max. 90kΩ khi OFF
· Ngõ vào không tiếp điểm: điện áp dư max. 1.0V khi ON,  dòng điện rò max. 0.03mA khi OFF
· Dòng đi ra: Khoảng 0.2mA

Ngõ ra phụ

Ngõ ra cảnh báo 2 tiếp điểm: Tiếp điểm Relay công suất 250VAC 3A 1c
4 tiếp điểm: Tiếp điểm Relay công suất 250VAC 1A 1a

Ngõ ra transmission Cách ly DC 4~20mA (transmission PV) tải kháng max. 600Ω 
(Độ chính xác: ±0.2%F.S., Độ phân giải: 8000) 

Ngõ ra truyền thông RS485 (Modbus RTU)

Độ chính xác hiển thị

±0.2% F.S. ±1 chữ số (25℃±5℃)
±0.3% F.S. ±1 chữ số (  10℃ đến 20℃, 30℃ đến 50℃)
Trong trường hợp can nhiệt và ngõ vào dưới -100°C, [ ±0.4%F.S. ] ±1 chữ số
※ TC-T, TC-U min. ±2.0℃

Phương pháp cài đặt Cài đặt bằng các phím ở mặt trước hoặc thông qua chuẩn truyền thông RS485
Độ trễ ngõ ra cảnh báo Cài đặt khoảng ON/OFF (1 đến 999 chữ số)
Chu kỳ lấy mẫu Ngõ vào Analog: 100ms, Ngõ vào cảm biến nhiệt độ: 250ms
Độ bền điện môi 2000VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa đầu kết nối nguồn và đầu kết nối ngõ vào)
Chấn động Biên độ 0.75mm ở tần số 5~55Hz (trong 1 phút) trên mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ

Tuổi thọ 
Relay

2 điểm Cơ khí: Min. 10,000,000, Điện: Min. 100,000 (Tải kháng 250VAC 3A)
4 điểm Cơ khí: Min. 20,000,000, Điện: Min. 500,000 (Tải kháng 250VAC 1A)

Điện trở cách ly Min. 100MΩ (sóng kế mức 500VDC)
Chịu nhiễu Nhiễu sóng vuông bởi nhiễu do máy móc (độ rộng xung 1 ㎲) ±2kV
Bộ nhớ duy trì Khoảng 10 năm (Loại bộ nhớ bán dẫn ổn định)

Môi trường
Nhiệt độ môi trường  10~50℃, lưu trữ:  20~60℃
Độ ẩm môi trường 35~85%RH, lưu trữ: 35~85%RH

Chứng nhận
Trọng lượng Khoảng 200 g

Cách kết nối

● KN-10 B

● KN-14 B● KN-12 B

Thông số kỹ thuật

※	Không sử dụng trong môi trường đóng băng hoặc ngưng tụ. 

Nguồn phát
2 dây

Nguồn cấp
24VDC 30mA

Ngõ vào 
 Digital

Chọn ngõ vào 
S/W

Truyền thông
RS485

NGUỒN

Ngõ ra relay
250VAC 3A 1c
TẢI ĐIỆN TRỞ

Ngõ ra relay
250VAC 1A 1a
TẢI ĐIỆN TRỞ
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① Phần hiển thị (màu đỏ) 
    ● Chế độ Run: Hiển thị giá trị đo hiện thời.
    ● Chế độ cài đặt thông số: Hiển thị thông số và SV.
② Vị trí dán sticker đơn vị (sticker đơn vị là phụ kiện đi kèm.) 
③ Chỉ thị ngõ ra cảnh báo: Bật ON khi cảnh báo ON.
④ Phím M  : Sử dụng để nhập chế độ cài đặt thông số, di chuyển thông số, lưu SV quay về 
                   chế độ RUN. 
⑤ Phím 1, 3, 4: Sử dụng để nhập và thay đổi thông số SV.
⑥ D.IN3: Nhấn phím 3 và 4 cùng lúc trong 3 giây sẽ hoạt động chức năng cài đặt (xóa
     cảnh báo, hiển thị hold, hiệu chỉnh zero-point) tại DI-K trong chế độ chương trình.
⑦ Hiển thị dạng cột (với 101 LED cột, xanh lá): Hiển thị giá trị đo theo dạng cột.
⑧ Để nhận dạng thiết bị sử dụng.

Đây là thiết bị đa dạng ngõ vào. Lựa chọn ngõ vào phù hợp với công tắc lựa chọn loại ngõ vào và lựa chọn loại ngõ vào này 
ở thông số IN-P trong chế độ chương trình. Việc cài đặt công tắc lựa chọn loại ngõ vào và thông số loại ngõ vào IN-P phải 
giống nhau và để hiển thị đúng giá trị đo. Mặc định nhà máy là 0~20mA.

※ Những loại ngõ vào được đánh dấu * phía trên không được hiển thị.
    Để hiển thị những loại ngõ vào phía trên, cấp nguồn và nhấn phím M  .

Mô tả chi tiết

Dải và loại ngõ vào

·	 0-20mA: Lựa chọn ngõ vào 0(4)~20mA 

·	  1~10V: Lựa chọn ngõ vào  1V~10V 
·	 RTD/TC/mV/±1V: Lựa chọn ngõ vào RTD, cảm biến nhiệt độ TC  
                                 hoặc ngõ vào ±1V, mV  

Loại ngõ vào Thông số Dải ngõ vào (℃) Dải ngõ vào (℉)

Can nhiệt

K(CA) TcK1  200  ~ 1350  328 ~ 2462

K(CA) TcK2  199.9  ~ 999.9  328 ~ 1832

J(IC) TC-J  199.9 ~ 800.0  328 ~ 1472

E(CR) TC-E  199.9 ~ 800.0  328 ~ 1472

T(CC) TC-T  199.9  ~ 400.0  199.9 ~ 752.0

B(PR)* TC-B 100  ~ 1800 212 ~ 3272

R(PR) TC-R 0  ~ 1750 32 ~ 3182

S(PR)* TC-S 0  ~ 1750 32 ~ 3182

N(NN)* TC-N  200  ~ 1300  328 ~ 2372

C(W5)* TC-C 0  ~ 2300 32 ~ 4172

L(IC)* TC-L  199.9 ~ 900.0  328 ~ 1652

U(CC)* TC-U  199.9 ~ 400.0  199.9 ~ 752.0

Platinel II* TC-P 0 ~ 1390 32 ~ 2534

RTD

Cu50Ω* Cu50  199.9 ~ 200.0  199.9 ~ 392.0

Cu100Ω* Cu10  199.9 ~ 200.0  199.9 ~ 392.0

JPt100Ω JPt1  199.9 ~ 600.0  328 ~ 1112

DPt50Ω DPt5  199.9 ~ 600.0  328 ~ 1112

DPt100Ω DPt1  199.9 ~ 850.0  328 ~ 1530

Analog

Dòng 
điện

0.00 ~ 20.00mA aMA1

 1999~9999
(dải hiển thị dựa vào vị trí dấu thập phân)

4.00 ~ 20.00mA aMA2

Điện áp

 50.0 ~ 50.0mV aMV1

 199.9 ~ 200.0mV aMV2

 1.000 ~ 1.000V A-V1

 1.00 ~ 10.00V A-V2

Selecting 
input S/W

①
②

③

④

⑥

⑦

⑧

⑤

 Công tắc lựa chọn loại ngõ vào
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 Cảnh báo [ AL-1, AL-2, AL-3, AL-4 ]
Sản phẩm này có 2 hoặc 4 cảnh báo để hoạt động riêng lẻ khi giá trị quá cao hoặc quá thấp. Chức năng cảnh báo được cài đặt 
bởi sự kết hợp hoạt động cảnh báo và tùy chọn cảnh báo. Để xóa cảnh báo, sử dụng chức năng ngõ vào digital (cài đặt 야DI-T, 
DI-K bằng AlRE) hoặc tắt mở nguồn lại.  
※ Đối với model (KN-10 B) không có ngõ ra cảnh báo, những thông số này sẽ không được hiển thị. 

AT!A

Tùy chọn cảnh báo

Hoạt động cảnh báo

Chức năng

 Độ trễ ngõ ra cảnh báo [Chế độ chương trình: ㅁ
A-HY ]

Cài đặt khoảng cho ngõ ra cảnh báo ON/OFF. 
Độ trễ cài đặt được áp dụng cho AL1 đến AL4 như bên 
dưới

※Ví dụ) A-HY: 4, giá trị cảnh báo giới hạn cao: 800,  
         giá trị cảnh báo giới hạn thấp: 200

Giá trị cảnh báo 
giới hạn cao 800

800
ON

796
OFF

A-HY:4

Giá trị cảnh báo 
giới hạn thấp

200

200
ON

204
OFF

A-HY:4

 Lỗi

 Giám sát đỉnh/ đáy
    [ Chế độ kiểm soát: H.PEK, L.PEK ]

Chức năng này dùng để lưu đỉnh/ đáy nhằm kiểm tra trạng 
thái bất thường của hệ thống tại [ hPEK ] hoặc [ lPEK ] 
trong chế độ kiểm soát.
Khi đỉnh cao/thấp vượt quá dải nhiệt độ sẽ hiển thị HHHH 

hoặc LLLL. 
Để khởi tạo đỉnh cao/thấp, nhấn phím 3, 4 cùng lúc trong 
3 giây tại [ hPEK ] hoặc [ lPEK ]. 
Trong trường hợp này, giá trị đỉnh là giá trị ngõ vào hiện 
thời.

Chế độ Tên Hoạt động cảnh báo Giải thích

AT)_ ㅡ ㅡ Không có hoạt động cảnh báo

AT!
Cảnh báo giới hạn 
cao

 
Giá trị cảnh báo giới 
hạn cao: 800℃

OFF ON

PV

H
PV ≥ nhiệt độ cảnh báo, cảnh báo ON

AT@
Cảnh báo giới hạn 
thấp

 
Giá trị cảnh báo giới hạn 
thấp: 200℃

OFFON

PV

H
PV ≤ nhiệt độ cảnh báo, cảnh báo ON

SBa_
Cảnh báo hỏng 
cảm biến ㅡ

Chức năng này sẽ ON khi phát hiện đứt kết nối cảm 
biến. Cảnh báo hỏng cảm biến không có chế độ tùy 
chọn cảnh báo. 

Chế độ Tên Giải thích

AT .A Cảnh báo chuẩn Nếu có một trạng thái cảnh báo, ngõ ra cảnh báo là ON. Nếu không có trạng thái cảnh báo, 
ngõ ra cảnh báo là OFF. 

AT .B Chốt cảnh báo Nếu có một trạng thái cảnh báo, ngõ ra cảnh báo là ON. Trước khi xóa cảnh báo vẫn giữ trạng 
thái ON. (Giữ ngõ ra cảnh báo) 

AT .C Dự phòng tuần tự
Trạng thái cảnh báo đầu tiên được bỏ qua. Từ trạng thái cảnh báo thứ hai, cảnh báo chuẩn sẽ 
hoạt động. Khi nguồn được cấp và có một trạng thái cảnh báo, trạng thái cảnh báo này được 
bỏ qua. Từ trạng thái cảnh báo thứ hai, cảnh báo chuẩn sẽ hoạt động.

AT .D
Chốt cảnh báo và 
dự phòng tuần tự

Nếu có một trạng thái cảnh báo, nó thực thi cả hai: chốt cảnh báo và dự phòng tuần tự.
Khi nguồn được cấp và có một trạng thái cảnh báo, trạng thái cảnh báo đầu tiên này được bỏ 
qua. Từ trạng thái cảnh báo thứ hai, chốt cảnh báo sẽ hoạt động. 

※	H: Độ trễ ngõ ra cảnh báo

Hiển thị Giải thích Xử lý sự cố

LLLL
Nhấp nháy khi ngõ vào cảm 
biến đã đo thấp hơn dải 
nhiệt độ.

Khi ngõ vào được di 
chuyển nằm trong 
dải nhiệt độ, hiển thị 
lỗi sẽ biến mất. HHHH

Nhấp nháy khi ngõ vào cảm 
biến đã đo cao hơn dải nhiệt 
độ.

BURN
Nhấp nháy khi cảm biến bị 
hỏng hoặc không kết nối.

Kiểm tra kết nối cảm 
biến nhiệt độ.

ERR
Nhấp nháy khi xảy ra lỗi với 
SV.

Kiểm tra chế độ cài 
đặt và khởi động lại. 

 Hoạt động cảnh báo

 Tùy chọn cảnh báo
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 Khởi tạo thông số

 Đơn vị đo nhiệt độ [ Chế độ chương trình: UNIT ]

 Dải ngõ vào sử dụng 
    [ Chế độ chương trình: L-RG, H-RG ]

 Tỉ lệ hiển thị [ Chế độ chương trình: L-SC, H-SC ]

 Tỉ lệ ngõ ra transmission  
    [ Chế độ chương trình: lOUT, hOUT ]

Đối với ngõ ra hiện thời 4-20mA, chức năng này dùng để 
cài đặt giá trị hiển thị cho 4mA [ lOUT ] và giá trị hiển thị 
cho 20mA [ hOUT ].
Khoảng giữa lOUT và hOUT là 10%F.S. 
Nếu dưới 10%, nó được cố định là 10% của SV.

Để khởi tạo tất cả thông số như mặc định nhà máy, cấp 
nguồn cho thiết bị, nhấn hai phím  và 1 cùng một lúc sẽ 
khởi động thông số khởi tạo.

Có thể lựa chọn đơn vị đo nhiệt độ (℃/℉). Khi thay đổi 
đơn vị đo nhiệt độ, dải ngõ vào sử dụng, tỉ lệ hiển thị, tỉ lệ 
ngõ ra, cảnh báo SV được khởi tạo. Bạn nên cài đặt lại 
thông số theo mục đích của bạn.
※ Khi lựa chọn ngõ vào analog, thông số đơn vị đo nhiệt 

độ [ UNIT] không được hiển thị.

Khi lựa chọn ngõ vào analog, bạn có thể cài đặt dải ngõ 
vào theo mục đích của bạn. Cài đặt giá trị ngõ vào giới hạn 
thấp [ L-RG ] và giá trị ngõ vào giới hạn cao [ H-RG ] để 
giới hạn dải ngõ vào.
•	 Chế độ cài đặt: 
	 "Giá trị ngõ vào giới hạn thấp [ L-RG ] + 20%F.S." < "Giá 

trị ngõ vào giới hạn cao [ H-RG ]".

Đối với ngõ vào analog, chức năng này dùng để cài đặt 
(-1999~9999) cho giá trị giới hạn cao/ thấp riêng nhằm 
hiển thị giá trị giới hạn cao/ thấp của ngõ vào đo. Nếu ngõ 
vào đo là 'a' và 'b' và giá trị riêng là 'A' và 'B' sẽ hiển thị 
a=A, b=B như những đồ thị bên dưới. 

 Dấu thập phân [ Chế độ chương trình: dP ]

Có thể thay đổi vị trí dấu thập phân cho giá trị tỉ lệ giới hạn 
cao/thấp. Nó sẽ thay đổi vị trí dấu thập phân của giá trị 
hiển thị. 

Chức năng hiển thị tỉ lệ cho phép thay đổi giá trị hiển thị 
đối với ngõ vào đã đo max./ min. bằng cách cài đặt tỉ lệ 
giới hạn cao  [H-SC] và tỉ lệ giới hạn thấp [L-SC] trong chế 
độ chương trình.
※Ví dụ) Cài đặt giá trị tỉ lệ cao/ thấp (dải ngõ vào: 0~10V)

※	Khi thay đổi loại ngõ vào, tỉ lệ cao/ thấp được thay 
đổi về mặc định nhà máy. 

B

Giá trị 
hiển thị

Giá trị 
ngõ vào

A

a b

•	 L-SC= )00

•	 H-SC= %00, 1)00, 1%00, `)00

•	 L-SC=1)00, H-SC= `)00

•	 L-SC=-%00, H-SC= %00

Giá trị hiển thị

Giá trị ngõ vào
%00

0 10V

1)00

`)00

1%00

CLR

NO YES

Nhấn phím  và  1
cùng một lúc

Cấp nguồn

Hoàn thành khởi tạo

M

M

B

A

a b

Giá tr ị 
hiển thị

Giá trị 
ngõ vào

B

A

a b

Giá tr ị 
hiển thị

Giá trị 
ngõ vào

B

A

a b
Giá tr ị 
hiển thị

Giá trị 
ngõ vào

1)00

`)00

1%00

0 10V

Giá trị hiển thị

Giá trị ngõ vào

%00

1)00

-%00

1%00

0 10V

Giá trị hiển thị

Giá trị ngõ vào

Hiển thị

Ngõ ra

4 mA

20 mA

lOUT hOUT
Hiển thị

Ngõ ra

4 mA

20 mA

lOUT hOUT

B

A
b

Giá tr ị 
hiển thị

Giá trị 
ngõ vào

a

B

A
b

Giá tr ị 
hiển thị

Giá trị 
ngõ vào

a
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A. Bộ ghi

B. Bộ chỉ thị

C. Bộ chuyển đổi

D. Bộ điều khiển

E. Bộ điều khiển 
     Thyristor

F. Bộ chuyển đổi  
    áp suất

G. Bộ chuyển đổi . 
     nhiệt độ

H. Phụ kiện
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 Phương thức hiển thị dạng cột 
    [ Chế độ chương trình: BAR ]

 Tỉ lệ dạng cột [ Chế độ chương trình: L-BS, H-BS ]
Chức năng này dùng để cài đặt dải hiển thị cho dạng cột. 
Dải hiển thị như bên dưới.

※ Sự liên hệ giữa dải ngõ vào, dải ngõ vào người dùng, tỉ 
lệ hiển thị, tỉ lệ dạng cột và tỉ lệ transmission

     Hình bên dưới là ví dụ cho 4~20mA.

Thông số Ngõ vào Dải hiển thị

 L-BS

Ngõ vào cảm 
biến nhiệt độ

Dải ngõ vào 
(giới hạn thấp) ≤ L-BS ≤ (H-BS-1)

Ngõ vào 
analog L-SC ≤ L-BS ≤ (H-SC-1)

H-BS

Ngõ vào cảm 
biến nhiệt độ (L-BS+1) ≤ H-BS≤ Dải ngõ vào 

(giới hạn cao)
Ngõ vào 
analog (L-SC+1) ≤ H-BS ≤ H-SC

Có hai phương thức hiển thị đồ thị cột; nguyên cột và giữa 
cột.
Phương thức nguyên cột [ fBAR ] hiển thị ngõ vào từ dưới 
lên, và giữa cột [ cBAR ] hiển thị ngõ vào từ "0" như hình 
bên dưới
※ Ví dụ) Khi L-BS= 100, H-BS= 100, PV = 50, 

Hiển thị ngõ vào từ 
dưới lên cho tỉ lệ đồ 
thị cột

100

0

-100

-50

← Phía dưới
   (điểm mốc)

-50

Hiển thị ngõ vào từ 0 
cho tỉ lệ đồ thị cột 

100

0 ← 0
    (điểm mốc)

-100

Khi cài đặt hoặc xảy ra cảnh báo sẽ hiển thị trạng thái 
bằng đồ thị cột.
Bạn có thể kiểm tra trạng thái cảnh báo. Khi cài đặt giá 
trị cảnh báo, cột LED cho giá trị cảnh báo này sẽ bật. Khi 
cảnh báo xảy ra, cột LED cho giá trị cảnh báo này sẽ nhấp 
nháy.
① Khi cài đặt giá trị cảnh báo, cột LED cảnh báo SV sẽ
     nhấp nháy. Khi hoàn thành cài đặt cảnh báo, cột LED
     cho giá trị cảnh báo này sẽ bật ON. 
② Chế độ RUN

• Tất cả giá trị cảnh báo cài đặt sẽ hiển thị trong chế 
độ RUN.
• Khi có giá trị cảnh báo, cột LED cho giá trị cảnh báo 

này sẽ nhấp nháy.
※�Nếu giá trị cài đặt cảnh báo vượt qua khỏi tỉ lệ cột đồ thị 

khi cài đặt giá trị hoặc trong chế độ RUN, giá trị này sẽ 
không hiển thị trên đồ thị cột.

 Hiển thị cảnh báo trong đồ thị cột

 Mở rộng ngõ vào và ngõ ra transmission
    [ Chế độ chương trình: ExIO ]

Chức năng này dùng để mở rộng ngõ vào analog và ngõ 
ra transmission 4~20mA thêm 5% hoặc 10% dải.

※	Thông số này chỉ được hiển thị cho model ngõ ra 
transmission (4~20mA). Nó không được hiển thị khi lựa 
chọn ngõ vào cảm biến nhiệt độ.

※	Dưới 0mA, 0V không thể mở rộng.
※	Ngõ vào ±1V, 10V chỉ có thể mở rộng 5%. 

Chế độ Hoạt động

0P Ngõ ra 4~20mA trong dải ngõ vào analog.

5P
Ngõ ra 3.2~20.8mA cho 5% vượt quá dải ngõ 
vào analog.

10P
Ngõ ra 2.4~21.6mA cho 10% vượt quá dải ngõ 
vào analog.

Khi tất cả cảnh báo tắt

※	Cột LED thể hiện giá trị cảnh báo nhấp nháy.

Khi AL1 và AL2 là cảnh báo giới hạn thấp, AL3 và AL4 là 
cảnh báo giới hạn cao.

4 mA 20 mA
Dải ngõ vào

Dải ngõ vào 
người dùng

Tỉ lệ hiển thị
(giá trị hiển thị)

Tỉ lệ dạng cột

Tỉ lệ ngõ ra 
transmission

4mA 
transmission

20mA 
transmission

L-RG= 6 H-RG= 16

L-SC= 0 H-SC= 1000
LLLL HHHH

L-BS= 0 H-BS= 1000

lOUT= 100 hOUT= 900

 Khi cài đặt giá trị cảnh báo trong chế độ kiểm soát

 Cảnh báo hiển thị trong chế độ RUN

 Nguyên cột: fBAR  Giữa cột:C.BAR
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Thông số Chức năng Đồ thị Ứng dụng

LIN
Xuất ra 
như giá trị 
ngõ vào

Đặc tính chuẩn. 
Ngõ vào tuyến 
tính.

ROOT

Xuất ra khi 
đã Căn 
bậc hai (√) 
giá trị ngõ 
vào

Sử dụng để đo 
dòng chảy bằng 
tín hiệu áp suất.

SQAR

Xuất ra khi 
đã Bình 
phương 
giá trị ngõ 
vào

Sử dụng để xuất 
ra áp suất vi sai 
bằng tín hiệu 
dòng chảy.

TUF Tham khảo 'Chức năng hai đơn vị'

Display

Input

Y = AX + B

Khi kết nối với cảm biến áp suất, nếu áp suất hỗn hợp 
dưới mức áp suất khí quyển (0) (chân không) thì hiển thị 
đơn vị mmHg, bằng áp suất khí quyển hoặc trên áp suất 
khí quyển (áp suất dương) thì hiển thị đơn vị kg/cm2.
Với áp suất khí quyển sẽ hiển thị giá trị là 0kg/cm2. Khi 
thiết bị này không hiển thị 0 kg/cm2, bạn có thể điều chỉnh 
lại bằng chức năng hiệu chỉnh zero-point.
Khi sử dụng chức năng hai đơn vị, L-SC được mặc định là 
-760. Thông số L-SC được hiển thị nhưng bạn không thể 
cài đặt chúng. Bạn có thể cài đặt H-SC trong dải từ 0 đến 
9999.

Ví dụ)� Khi dải áp suất từ 760.0mmHg đến 3.000kg/cm2, 
bộ chuyển đổi áp suất xuất ra giá trị từ 4~20mA, cài 
đặt tỉ lệ là H-SC: 3000, dP: )000. Thiết bị này hiển 
thị đối với ngõ vào 4mA là -760, và ngõ vào 20mA 
là #000.

 Chức năng hai đơn vị [ Chế độ chương trình: TUF ]

 Hiệu chỉnh ngõ vào [ Chế độ chương trình: IN-B ]

Chức năng này dùng để hiệu chỉnh lỗi xảy ra từ can nhiệt, 
ngõ vào RTD hoặc analog vượt quá dải sai số cho phép 
của thiết bị. 
Chức năng này cũng có thể hiệu chỉnh sai số khi cảm biến 
không thể đặt tiếp xúc trực tiếp với vị trí đối tượng cần đo 
bằng cách tính toán nhiệt độ sai số đối với vị trí đó.
Các cảm biến nhiệt độ biến đổi có cấp độ chính xác cao. 
Vì nó có tính giãn nở, thông thường sẽ sử dụng các loại 
cảm biến nhiệt tiêu chuẩn. 
Trường hợp này, cảm biến nhiệt độ có thể xảy ra sai số. 
Bằng việc thực hiện chức năng này, bạn có thể đạt được 
nhiệt độ chính xác hơn.
Khi thực hiện chức năng hiệu chỉnh ngõ vào, bạn nên đo 
"sai số" từ cảm biến một cách chính xác. Nếu đo "sai số"  
không đúng, sai số sẽ lớn hơn.   
(Nếu InSF= TUF, tham số IN-B là giá trị ngõ vào áp suất 
khí quyển chứ không phải là chức năng hiệu chỉnh ngõ 
vào. Thao khảo Mục chức năng Hai đơn vị.)
Ví dụ)� Khi nhiệt độ đo được là 4℃ và nhiệt độ thực tế là
          0℃. Cài đặt thông số IN-B bằng -4, thì giá trị hiển
          thị sẽ là 0℃.

 Lọc digital [ Chế độ chương trình: MAvF ]

Chức năng lọc digital cho phép hiển thị ổn định, cung cấp 
nhiễu động từ các tín hiệu bất ổn định và của dây ngõ vào 
như phần mềm. 
• Dải cài đặt bộ lọc: 01~16 

 (Khi cài đặt giá trị 01, chức năng lọc số không hoạt động.)
※	Chu kỳ hiển thị giống với khi thực hiện bộ lọc digital trung 

bình di chuyển. 

 Chức năng đặc biệt ngõ vào 
    [ Chế độ chương trình: InSF ]

Khi lựa chọn ngõ vào analog, chức năng này dùng để 
hiển thị giá trị thực tế đã tính toán bằng bình phương, căn 
(√), hoặc chức năng hai đơn vị (TUF) cho giá trị hiển thị.   

Hiển thị

Ngõ vào

Y=0(X < 0)

Y = A(  X ) + B
      (X ≥ 0)

Display

Input

Y = A(X)2 + B
      (X > 0)

Y = -A(X)2 + B
      (X < 0)

Display

Input

※ Giá trị hiển thị và giá trị ngõ ra mA cho SQAR:

※ Hiển thị giá trị và giá trị ngõ ra mA cho ROOT :

Giá trị hiển thị={(                                  )×( H-SC-L-SC)}+L-SC
(giá trị ngõ ra)

Giá trị ngõ vào - L-RG

H-RG - L-RG

Giá trị hiển thị ={(                                ) ×( H-SC-L-SC)}+L-SC
(giá trị ngõ ra)

Giá trị ngõ vào - L-RG

H-RG - L-RG

2

D1=S1, D2=S2, D3=S3  
: Hoạt động ban đầu trước khi tính trung bình 4

D4=
S1+S2+S3+S4

4

D6=
S3+S4+S5+S6

4

D8=
S5+S6+S7+S8

4

D5=
S2+S3+S4+S5

4

D7=
S4+S5+S6+S7

4

S1

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

S2 S3

100ms

S4 S5 S6 S7 S8 S9

Sn: Giá trị lấy mẫu
Dn: Giá trị hiển thị



Bộ chỉ thị số dạng biểu đồ cột

B-9
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B. Bộ chỉ thị

C. Bộ chuyển đổi

D. Bộ điều khiển

E. Bộ điều khiển 
     Thyristor

F. Bộ chuyển đổi  
    áp suất

G. Bộ chuyển đổi . 
     nhiệt độ

H. Phụ kiện
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 Ngõ vào digital [ Chế độ chương trình: DI-T, DI-K ]
Bằng việc kết nối các chân ngõ vào digital [ DI-T ] (chân số 
12, 13) hoặc phím ngõ vào digital [ DI-K ] (D.IN3: 4 + 3 
trong 3 giây), một trong ba chức năng sẽ thực hiện như sau:

Chức năng Hoạt động

 AlRE
Xóa 

Alarm 

Khi cảnh báo ON trong chế độ RUN, 
sẽ xóa cảnh báo cưỡng bức. (Chỉ áp 
dụng cho khóa cảnh báo và lựa chọn 
chế độ chờ.)
Xóa cảnh báo chỉ hoạt động khi giá trị 
vượt quá dải giá trị cảnh báo. Sau khi 
xóa cảnh báo, cảnh báo hoạt động 
tùy chọn bình thường. 
※	Đối với model không có ngõ ra 

cảnh báo(KN-10 B), thông số 
này không được hiển thị.

 HOLD GIỮ hiển thị 
Giá trị chỉ thị tạm thời bị ngừng lại để 
kiểm tra giá trị chỉ thị trong ngõ vào 
không ổn định.

ZERO
Hiệu chỉnh 
zero-point

Cài đặt giá trị hiển thị được thiết lập 
trước là 0. 
Chức năng này liên quan với việc 
hiệu chỉnh ngõ ra [ IN-B ]. Khi thực 
hiện chức năng điều chỉnh zero khi 
giá trị hiển thị là 4, giá trị hiệu chỉnh 
ngõ vào [ IN-B ] được cài đặt tự 
động là -4.

 Cháy hỏng [ Chế độ chương trình: BURN ]
Khi bị đứt kết nối cảm biến ngõ vào, bạn có thể cài đặt 
trạng thái ngõ ra transmission.

• Khi cài đặt BURN là ON,
  Ngõ ra transmission 4~20mA được mặc định là 20mA.

• Khi cài đặt BURN là OFF, 
  Ngõ ra transmission 4~20mA được mặc định là 4mA.
※	Chỉ có thể thực hiện với ngõ vào cảm biến nhiệt độ và 

ngõ ra transmission 4~20mA.

 Khóa [ Chế độ chương trình: LOCK ]

Giới hạn để kiểm tra giá trị cài đặt thông số và thay đổi nó.

OFF LOC1 LOC2

Chế độ chương trình

Chế độ kiểm soát

 : Có thể kiểm tra/ cài đặt,   
 : Có thể kiểm tra, không thể cài đặt,  
 : Không thể kiểm tra

※�Trong LOC2, chỉ có thông số LOCK hiển thị trong chế 
độ chương trình. 

 Cài đặt truyền thông 
   [ Chế độ chương trình: ADDR, BAUD ]

Bạn có thể cài đặt địa chỉ truyền thông [ ADDR ] và tốc độ 
truyền thông [ BAUD ] cho truyền thông RS485. 

Tham khảo hướng dẫn sử dụng truyền thông cho truyền 
thông RS485. 
Truy cập website của chúng tôi (www.autonics.com.vn) 
để tải về phần mềm và hướng dẫn sử dụng truyền thông          
[Chương trình quản lý thiết bị tích hợp: DAQMaster].

Truyền thông

 Thông số truyền thông

 Hướng dẫn truyền thông

 Chương trình quản lý thiết bị tích hợp
    (DAQMaster)

Mục Thông số

Phương thức 
truyền thông RS485 2-dây bán song công

Tốc độ truyền thông 
(BPS) 9600, 4800, 2400, 1200

Bộ chuyển đổi Có sẵn bộ chuyển đổi RS232

Kết nối max. 32 thiết bị

Khoảng cách 
truyền thông

Max. 1200m  
(nên giữ khoảng cách trong 700 m)

Giao thức MODBUS 1.1 RTU

Parity None

Bit Stop 1Bit

Độ dài dữ liệu 8Bit

DAQMaster là chương trình quản lý thiết bị tích hợp để 
cài đặt thông số và quản lý dữ liệu giám sát. 
Truy cập website của chúng tôi (www.autonics.com.vn) để 
tải về hướng dẫn sử dụng và chương trình quản lý thiết bị 
tích hợp.

< Màn hình DAQMaster >

<Cấu hình máy tính tối thiểu để sử dụng chương trình>

Tên Cấu hình tối thiểu

Hệ thống PC IBM tương thích với Intel Pentium Ⅲ 
trở lên

Hệ điều hành Microsoft Windows 98/NT/XP/Vista/7

Bộ nhớ 256MB trở lên

Ổ cứng Dung lượng trống tối thiểu 1GB 

Card màn hình 1024×768 hoặc cao hơn

Khác Cổng RS-232 serial (9-pin), cổng USB 



KN-1000B Series

B-10

Chế độ giám sát

Chế độ chương trình

M

M

M

M

M

M

M

Chế độ RUN

AL1 09(9

AL2 09(9

AL3 00)1

AL4 00)1

 hPEK ----

lPEK ----

S

S

S

S

S

S

Giá trị Alarm 1

Giá trị Alarm 2

Giá trị Alarm 3

Giá trị Alarm 4

Giá trị đỉnh

Giá trị đáy

※1 ※2

※3
Cài đặt mỗi giá trị Alarm; [ AL-1~AL-4 ] trong chế độ chương trình.
• Dải cài đặt: Ngõ vào cảm biến nhiệt độ → trong dải nhiệt độ
                     Ngõ vào analog → L-SC đến H-SC 
※	Khi hoạt động Alarm [ AL-1 đến AL-4 ] trong chế độ chương trình là 

không Alarm [ AT)_ ] hoặc Alarm cảnh báo mất kết nối cảm biến [ SBa_ ],  
những thông số này không được hiển thị. 

※	Đối với model 2 ngõ ra cảnh báo (KN-12 B), AL3, AL4 không được 
hiển thị.

Hiển thị giá trị đỉnh/ đáy.
※	Giá trị đỉnh/ đáy chỉ có thể kiểm tra và khởi tạo lại.
	 (Tham khảo 'Giám sát đỉnh/ đáy' để khởi tạo.)  
※	Khởi tạo đỉnh/ đáy được lưu sau 2 giây khi cấp nguồn. 

※Chỉ được hiển thị đối với Model có ngõ ra alarm.

MPress key.

※	1. S  :Nhấn bất kỳ phím nào giữa các phím 1, 3, 4. 
※	2. 1: Di chuyển giữa các chữ số  /  3, 4: Thay đổi SV.
※	3. Nhấn phím M  sau khi kiểm tra/ thay đổi SV trong mỗi thông số.  

    Giá trị nhấp nháy 2 lần và được lưu lại. Sau đó di chuyển tới thông số kế tiếp.
※	Sau khi truy nhập vào nhóm cài đặt, nếu nhấn phím M  trong 3 giây hoặc không nhấn bất kỳ 

phím nào trong 30 giây sẽ trở về chế độ RUN. 

※ : Thông số này có hoặc không được hiển thị, tùy thuộc vào việc cài đặt thông số khác. 

Lựa chọn vị trí dấu thập phân của giá trị tỉ lệ hiển thị. 

)0 )000)00 0

IN-P aMA1
S

UNIT      ?C  
S

L-RG 0$00
S

H-RG

dP

2)00

)0

S

S

Lựa chọn loại ngõ vào. (Tham khảo「Dải và loại ngõ vào」.)

Lựa chọn đơn vị nhiệt độ.  

※ Chỉ hiển thị khi lựa chọn loại ngõ vào analog.

※ Chỉ hiển thị khi lựa chọn loại ngõ vào cảm biến nhiệt độ.

  ?C    ?F

Cài đặt giới hạn thấp của dải ngõ vào.
•	 Dải cài đặt: trong dải loại ngõ vào analog

Cài đặt giới hạn cao của dải ngõ vào.
•	 Dải cài đặt: trong dải loại ngõ vào analog

Loại ngõ vào

Đơn vị đo 
nhiệt độ

Giá trị ngõ vào giới hạn thấp

Giá trị ngõ vào giới hạn cao

Dấu thập phân

※1 ※2

※3M M

M

M

M

M

※	1. S  :Nhấn bất kỳ phím nào giữa 1, 3, 4. 
※	2. 1: Di chuyển chữ số  /  3, 4: Thay đổi SV.
※	3. Nhấn phím M  sau khi kiểm tra/ thay đổi SV trong mỗi thông số.  

    Giá trị nhấp nháy hai lần và được lưu. Sau đó di chuyển đến thông số tiếp theo.
※	Sau khi truy nhập vào nhóm cài đặt, nhất phím M  trong 3 giây hoặc không nhấn thêm bất kỳ 

phím nào trong 30 giây sẽ trở về chế độ RUN.  

※ : Thông số này có hoặc không được hiển thị, tùy thuộc vào việc cài đặt thông số khác.

Chế độ RUN

MNhấn phím
trong 3 giây



Bộ chỉ thị số dạng biểu đồ cột

B-11

A. Bộ ghi

B. Bộ chỉ thị

C. Bộ chuyển đổi

D. Bộ điều khiển

E. Bộ điều khiển 
     Thyristor

F. Bộ chuyển đổi  
    áp suất

G. Bộ chuyển đổi . 
     nhiệt độ

H. Phụ kiện

KN-1000B

KN-2000W

Cài đặt giá trị tỉ lệ giới hạn thấp đối với hiển thị đồ thị cột.
• Dải cài đặt: Ngõ vào cảm biến nhiệt độ
                     → trong dải nhiệt độ (giới hạn thấp) ≤ L-BS ≤ (H-BS-1)
                    Ngõ vào analog → L-SC ≤ L-BS ≤ (H-SC-1)

Cài đặt giá trị tỉ lệ giới hạn cao đối với hiển thị đồ thị cột.
• Dải cài đặt: Ngõ vào cảm biến nhiệt độ 
                     → (L 미ㅣ-BS+1) ≤ H-BS ≤ trong dải nhiệt độ (giới hạn cao)
                       Ngõ vào analog → (L 미ㅣ-SC+1) ≤ H-BS ≤ H-SC

Cài đặt phương thức hiển thị cho đồ thị cột.

S

M

M

M

M

M

Thông số kế tiếp

AL-1

AL-2

AL-3

AL-4

fBAR cBAR

Giá trị tỉ lệ 
ngõ ra 4mA

Giá trị tỉ lệ 
ngõ ra 20mA

Mở rộng dải ngõ vào 
và ngõ ra Transmission

Chế độ AL1

Chế độ AL2 

Chế độ AL3

Chế độ AL4

EX.I0 SP
S

AL-1 AT!A
S

AL-2 AT!A
S

lOUT 00)0
S

AL-3 AT@A
S

hOUT 10)0
S

AL-4 AT@A
S

※ Chỉ được hiển thị đối với Model có ngõ ra transmission. 

※ Chỉ hiển thị với model ngõ ra cảnh báo.

Cài đặt giá trị tỉ lệ ngõ ra 4mA.
• Dải cài đặt: Ngõ vào cảm biến nhiệt độ → trong dải nhiệt độ, 
                     Ngõ vào analog → L-SC ~ H-SC

Cài đặt giá trị tỉ lệ ngõ ra 20mA.
• Dải cài đặt: Ngõ vào cảm biến nhiệt độ  → trong dải nhiệt độ, 
                     Ngõ vào analog → L-SC ~ H-SC

Chọn dải mở rộng cho ngõ vào 4-20mA và ngõ ra Transmission.��

※※ Phương pháp thay đổi SV của AL-2 đến AL-4 cũng giống như của AL-
1.

※	Đối với Model 2 ngõ ra Alarm (2EA), KN-22  W, thông số AL3, AL4 

không được hiển thị
※	Các cảnh báo Không Alarm [ AT)_ ], cảnh báo Alarm đứt cảm biến [SBa_ ] 

không có tùy chọn Alarm.
※	Cài đặt giá trị cảnh báo [ AL1 đến  AL4 ] trong chế độ giám sát. 

Cài đặt tùy 
chọn và 
hoạt động 
alarm AL1 
đến AL4.

10PSP 0P

Độ trễ ngõ ra AL

A-HY 001
S Cài đặt độ trễ ngõ ra cảnh báo. 

•	 Dải cài đặt: 001 ~ 999
※	Khi hoạt động Alarm [ AL-1 đến  AL-4] trong chế độ chương trình là Không Alarm [ AT)_] 

hoặc Alarm cảnh báo đứt cảm biến [ SBa_], thì những tham số này không được hiển thị.

Tỉ lệ giá trị giới hạn 
thấp đồ thị cột

Tỉ lệ giá trị giới hạn 
cao đồ thị cột

Phương thức hiển thị 
đồ thị cột

L-BS 00)0
S

H-BS 00)0
S

BAR fBAR
S

L-SC 00)0

H-SC 10)0

S

S

Cài đặt giá trị tỉ lệ giới hạn thấp.
•	 Dải cài đặt: -1999 ~ 9999

Cài đặt giá trị tỉ lệ giới hạn cao. 
•	 Dải cài đặt: -1999 ~ 9999

Giá trị tỉ lệ
 giới hạn thấp

Giá trị tỉ lệ
 giới hạn cao

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Hiệu chỉnh ngõ vào

IN-B 0000
S Cài đặt giá trị hiệu chỉnh ngõ vào. 

•	 Dải cài đặt: -999 ~ 999

<Hoạt động Alarm>  <Tùy chọn Alarm>

AT!A

AT@A

SBa_

AT)_

AT!A

AT!B

AT!C

AT!D

※ Chỉ được hiển thị khi đã chọn loại ngõ vào analog.

※ Chỉ được hiển thị khi đã chọn loại ngõ vào analog.



KN-1000B Series

B-12

ZEROHOLD AlRE

ZEROHOLD AlRE

9600 24004800 1200

Lọc digital

MAvF 04
S Cài đặt số của bộ lọc digital trung bình di chuyển 

•	 Dải cài đặt: 01 đến 16

LOCK OFF
S

ADDR 01
S

BAUD 9600
S

※ Chỉ hiển thị đối với model ngõ ra truyền thông RS485.

Cài đặt địa chỉ truyền thông. 
• Dải cài đặt: 01 đến 99

Lựa chọn tốc độ truyền thông (tốc độ baud).  

Lựa chọn chức năng khóa. 

BURN OFF
S Lựa chọn trạng thái ngõ ra khi cảm biến đứt kết nối.

Ngõ ra cảnh báo 
đứt cảm biến

Địa chỉ 
truyền thông

Tốc độ 
truyền thông

Khóa

ON OFF

LOC1OFF LOC2

Chân kết nối ngõ vào digital

Phím ngõ vào digital

DI-T HOLD
S

DI-K HOLD
S

Lựa chọn chức năng ngõ vào digital bởi chân số 12 và 13.
※	Đối với model không có ngõ ra cảnh báo (KN-10 B), AlRE không được hiển thị.

Lựa chọn chức năng ngõ vào digital bằng phím trước.
※ Nhấn phím 3, 4 cùng lúc trong 3 giây để thực thi chức năng được lựa chọn. 
※	Đối với model không có ngõ ra cảnh báo (KN-10 B), AlRE không được hiển thị.

M

M

M

M

M

M

M

M

Chức năng đặc biệt cho ngõ vào

InSF LIN
S

Lựa chọn chức năng đặc biệt cho ngõ vào.

LIN SQARROOT TUF

※Chỉ hiển thị đối với model ngõ ra transmission.  

※Chỉ hiển thị khi lựa chọn loại ngõ vào analog.



Bộ chỉ thị số dạng biểu đồ cột

B-13

A. Bộ ghi

B. Bộ chỉ thị

C. Bộ chuyển đổi

D. Bộ điều khiển

E. Bộ điều khiển 
     Thyristor

F. Bộ chuyển đổi  
    áp suất

G. Bộ chuyển đổi . 
     nhiệt độ

H. Phụ kiện

KN-1000B

KN-2000W

Thông số Mặc định Thông số Mặc định Thông số Mặc định Thông số Mặc định

IN-P AMa1 IN-B 0000 AL-1 AT!A DI-T HOLD

UNIT        ?C L-BS 00)0 AL-2 AT!A DI-K HOLD

L-RG 0)00 H-BS 10)0 AL-3 AT@A BURN OFF

H-RG 2)00 BAR fBAR AL-4 AT@A ADDR 01

dP )0 lOUT 00)0 A-HY 001 BAUD   9600

L-SC 00)0 hOUT 10)0 InSF LIN LOCK OFF

H-SC 10)0 E .10 SP MAuF 04

 Chế độ chương trình

Mặc định nhà máy

 Chú ý khi sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

•	 Để kết nối với nguồn điện, nên dùng chân cắm kết nối 
loại đầu cốt (M3.5, min. 7.2mm).

•	 Việc kết nối thiết bị nên tách biệt khỏi đường dây điện 
chính và đường dây cao áp để ngăn ngừa nhiễu điện 
cảm ứng.

•	 Lắp đặt một công tắc nguồn hoặc áp-tô-mát để đóng 
hoặc cắt điện nguồn cho thiết bị.

•	 Công tắc nguồn hoặc áp-tô-mát nên được lắp đặt gần 
nơi thuận lợi để người dùng thao tác điều khiển.

•	 Không nên sử dụng thiết bị này gần các thiết bị cao tần 
(máy hàn cao tần & máy may, bộ điều khiển SCR công 
suất lớn).

•	 Khi ngõ vào được cung cấp, nếu HHHH hoặc LLLL được 
hiển thị, ngõ vào được đo có thể đã xảy ra vấn đề. Hãy 
tắt nguồn và kiểm tra lại đường dây.

•	 Môi trường lắp đặt.
	 ① Thiết bị nên được sử dụng trong nhà
	 ② Ô nhiễm độ 2
	 ③ Độ cao tối đa 2,000m so với mực nước biển
	 ④ Lắp đặt Loại II

•	 Vui lòng tuân theo những chỉ dẫn trên, nếu không thiết 
bị có thể bị hư hỏng.

Thông số Mặc định Thông số Mặc định Thông số Mặc định

AL1 09(9 AL3 00)1 hPEK ----

AL2 09(9 AL4 00)1 lPEK ----

 Chế độ giám sát


